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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 753/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp và 
công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 vê phát triên 
công nghiệp hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ vê Đê án trợ giúp phát triên doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công 
nghiệp hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 9028/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công 
Thương vê Quy hoạch tổng thê phát triên công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030; 

Xét đê nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 912/TTr-SCT ngày 26 tháng 01 
năm 2016, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế bình chọn sản phẩm 
công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biêu thành phố Hồ Chí Minh". 

Điều 2. Bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biêu (sau 
đây gọi tắt là bình chọn) do Ban chỉ đạo phát triên công nghiệp hỗ trợ Thành phố (sau 
đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) tổ chức xét và bình chọn định kỳ 2 năm một lần cho các 
doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng cao, 
góp phần vào sự phát triên công nghiệp Thành phố. 
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Điều 3. Giao Trung tâm Phát triên Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố (đơn vị trực 
thuộc Sở Công Thương) là cơ quan thường trực của việc bình chọn, có nhiệm vụ phối 
hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tham mưu cho Ban chỉ đạo trong việc 
tổ chức xét chọn, quyết định công nhận và tổ chức trao giải. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, 
Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và 
Xã hội, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Trưởng 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phát triên Thành 
phố, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
quận huyện, Chủ tịch các hội, hiệp hội Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÊ 
Bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ 

tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 753/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quy chế này quy định việc bình chọn sản phẩm công nghiệp và công 
nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm kiếm những sản phẩm -
nhóm sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Thành phố (sau đây gọi 
chung là sản phẩm) có khả năng đóng góp vào sự phát triển công nghiệp cũng như sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố. 

Điều 2. Đối tượng và điều kiện tham gia 

1. Đối tượng tham gia 

Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn Thành 
phố có hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ theo quy 
định pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. 

2. Điều kiện tham gia 

Sản phẩm tham gia là sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ thuộc các 
ngành công nghiệp: Cơ khí, Cao su - Nhựa, Lương thực - Thực phẩm, Điện tử, Dệt 
May, Da Giày. 

Sản phẩm đã được công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với sản phẩm hoàn chỉnh) và 
không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm về gian lận thương mại. 

Điều 3. Nguyên tắc bình chọn 

1. Việc bình chọn được thực hiện công khai, minh bạch thông qua Hội đồng 
bình chọn. 
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2. Doanh nghiệp gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự 
chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến các sản phẩm của mình. 

Điều 4. Thời gian tổ chức bình chọn 

Định kỳ hai (02) năm tổ chức một kỳ bình chọn. Trong trường hợp cân kỷ niệm 
những sự kiện đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng bình chọn xin ý kiến Trưởng ban chỉ đạo 
phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố về thời gian tổ chức bình chọn. 

Chương II 
TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BÌNH CHỌN VÀ 

HÌNH THỨC CÔNG NHẬN 

Điều 5. Tiêu chí bình chọn 

1. Tiêu chí chung: 

- Tốc độ tăng khối lượng/sản lượng sản xuất hàng năm của sản phẩm tham gia 
bình chọn. 

- Sản phẩm có giá trị gia tăng cao. 

- Sản phẩm có thiết kế sáng tạo, tính ưu việt. 

- Có hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, được sản xuất bằng công nghệ tiên 
tiến, thân thiện môi trường. 

- Mức độ đáp ứng nhu câu thị trường trong và ngoài nước. Khả năng thay thế, 
cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu. 

- Sản phẩm tham gia thuộc danh mục kích câu của Thành phố. 

2. Tiêu chí cụ the cho từng nhóm ngành: 

Đối với ngành công nghiệp cơ khí: 

- Sản phẩm là máy móc, thiết bị trực tiếp hoặc được lắp đặt trong các dây 
chuyền tự động phục vụ cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. 

- Sản phẩm là nguyên liệu, linh kiện để sản xuất máy móc, thiết bị trực tiếp hoặc 
được lắp đặt trong các dây chuyền tự động phục vụ cho sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp. 

Đối với ngành công nghiệp Cao su - Nhựa: 

- Là sản phẩm nhựa, cao su kỹ thuật cung ứng cho các ngành công nghiệp khác 
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(như cơ khí, lương thực - thực phẩm,...) đòi hỏi công nghệ kỹ thuật và độ chính xác 
cao. 

Đối với ngành công nghiệp Lương thực - Thực phẩm 

- Có hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (HACCP/ISO 22000). 

- Sản phẩm sử dụng nguồn nguyên phụ liệu được sản xuất trong nước chiếm tỷ 
lệ cao. 

Đối với ngành công nghiệp Điện tử 

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (DIN, JIS, ASTM,..). 

- Sản phẩm là nguyên liệu, linh kiện phục vụ cho hoạt động sản xuất sản phẩm 
xuất khẩu; sản phẩm tham gia vào chuỗi liên kết giá trị sản phẩm. 

- Sản phẩm có tính an toàn và ổn định, tiết kiệm năng lượng. 

2.1 Đối với ngành công nghiệp Dệt May - Da Giày 

- Sản phẩm gia công với tiêu chuẩn kỹ thuật cao cho các thương hiệu nổi tiếng. 

- Sản phẩm có thương hiệu phát triên mạnh, có mức độ nhận biết của người tiêu 
dùng tăng nhanh. 

- Sản phẩm sử dụng nguồn nguyên phụ liệu được sản xuất trong nước chiếm tỷ 
lệ cao. 

- Sản phẩm là nguyên phụ liệu, phụ kiện tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất 
các sản phẩm có thương hiệu phát triên mạnh hoặc các sản phẩm xuất khẩu. 

Điều 6. Điều kiện sản phẩm được bình chọn 

- Hội đồng bình chọn sẽ bình chọn các sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ 
trợ đạt tổng số điêm từ 70% trở lên. 

Điều 7. Hồ sơ đăng ký 

Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ 
tiêu biêu được lập thành 03 bộ và gửi bằng đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp về 
Trung tâm Phát triên Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố theo địa chỉ: Lầu 10 số 163 Hai 
Bà Trưng, phường 6, quận 3, Tp.HCM 

Thành phần hồ sơ gồm: 

1. Phiếu đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn theo mẫu. 

2. Ảnh màu (kích cỡ 20cm x 30cm) chụp sản phẩm (hoặc sản phẩm đại diện cho 
nhóm sản phẩm) từ mặt trước, cạnh và mặt sau. 
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3. Các tài liệu: 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

- Bản sao báo cáo tài chính của 3 năm liên kê trước năm đăng ký; 

- Bản sao một trong các tài liệu sau: giấy chứng nhận hợp chuẩn, bản công bố 
hợp chuẩn, giấy chứng nhận hợp quy, bản công bố hợp quy, bản công bố tiêu chuẩn 
áp dụng kèm kết quả thử nghiệm. 

- Các tài liệu có liên quan chứng minh cho các nội dung được kê khai trong 
phiếu đăng ký (chứng chỉ, chứng nhận vê môi trường, tiêu chuẩn chất lượng của sản 
phẩm, giấy khen, bằng khen cho sản phẩm,..). 

Điều 8. Quy trình bình chọn 

1. Giai đoạn sơ tuyển: 

- Doanh nghiệp gửi bản đăng ký theo mẫu và hồ sơ dự tuyên theo quy định vê cơ 
quan thường trực. 

- Cơ quan thường trực tiếp nhận, lựa chọn các hồ sơ đảm bảo yêu cầu vê đối 
tượng, điêu kiện tham gia. Những hồ sơ chưa đầy đủ hay chưa phù hợp sẽ được yêu 
cầu bổ sung, điêu chỉnh hoặc bị loại ngay từ vòng sơ tuyên. 

2. Giai đoạn đánh giá: 

- Cơ quan thường trực tổng hợp và công bố kết quả sơ tuyên, đồng thời, lấy ý 
kiến nhận xét của các hội ngành nghê liên quan và lấy ý kiến độc giả,... báo cáo Hội 
đồng bình chọn. 

- Tổ chức thẩm tra thực tế tại địa điêm của doanh nghiệp có sản phẩm tham gia 
bình chọn hoặc yêu cầu giải trình, làm rõ thông tin sản phẩm tham gia (nếu có) theo 
đê nghị của Hội đồng bình chọn. 

3. Giai đoạn xét chọn: 

- Thành viên Hội đồng tiến hành chấm điêm các sản phẩm đăng ký tham gia 
theo tiêu chí và thang điêm quy định. 

- Cơ quan thường trực tổng hợp kết quả chấm điêm, tổ chức họp Hội đồng bình 
chọn và báo cáo Chủ tịch Hội đồng kết quả và các vấn đê khác cần xin ý kiến. 

- Thống nhất, thông qua và thông báo công khai danh sách sản phẩm được Hội 
đồng bình chọn trên website của Trung tâm Phát triên Công nghiệp Hỗ trợ đê ghi 
nhận các ý kiến phản ánh trong vòng 15 ngày kê từ ngày thông báo. 
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4. Giai đoạn công nhận: 

- Cơ quan thường trực báo cáo kết quả bình chọn của Hội đồng và tham mưu 
Ban chỉ đạo ra Quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ 
tiêu biểu. 

- Ban chỉ đạo trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm công nghiệp và công 
nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của Thành phố. 

Điều 9. Hình thức công nhận 

- Ban chỉ đạo phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố sẽ công nhận sản phẩm 
công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu bằng Quyết định đính kèm danh sách các 
sản phẩm được công nhận. 

- Giấy chứng nhận có giá trị từ khi được ký công nhận đến hết ngày 31 tháng 12 
của năm thứ ba tính từ năm được công nhận. 

Chương III 
QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 10. Quyền lợi của doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận 

- Được giới thiệu trong các danh mục xúc tiến thương mại của thành phố. 

- Được tham gia vào chương trình xúc tiến thương mại của Thành phố trong và 
ngoài nước, cụ thể: được hỗ trợ chi phí thuê gian hàng khi đưa các sản phẩm được 
bình chọn tham gia vào các hội chợ, triễn lãm. 

- Được hỗ trợ 100% chi phí quảng cáo trên Thời báo kinh tế Sài gòn và trên 
trang thông tin điện tử của thành phố trong thời gian sản phẩm được công nhận. 

- Được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM và Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh 
nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ các dự án phát triển sản phẩm đã được bình chọn. 

- Được ưu tiên trong hỗ trợ kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để vay vốn sản 
xuất kinh doanh theo các chương trình của Thành phố hoặc của Trung ương triển 
khai trên địa bàn Thành phố. 

- Sản phẩm được ưu tiên xem xét mua sắm trong hoạt động mua sắm công của 
của các cơ quan, ban ngành Thành phố. 

- Được ưu tiên tham gia trong các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Thành 
phố như kích câu đâu tư; đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản 
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xuất; chương trình đào tạo nhân lực quản trị và công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 
được công nhận. 

- Được ưu tiên tham gia vào các sự kiện kết nối cung - cầu với các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước. 

- Được sử dụng logo sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Điều 11. Trách nhiệm của doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận 

- Báo cáo tình hình phát triển của sản phẩm về thị trường, doanh thu, dự báo 
những thuận lợi và khó khăn cho Ban chỉ đạo thông qua Trung tâm Phát triển Công 
nghiệp Hỗ trợ Thành phố theo định kỳ trước ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng 
năm kể từ năm được công nhận. 

- Phát triển sản phẩm và duy trì chất lượng đã đạt được kể từ khi được công nhận 
là sản phẩm công nghiệp tiêu biểu. 

- Phối hợp với Hội đồng bình chọn giải quyết các khiếu nại liên quan đến kết 
quả bình chọn sản phẩm của doanh nghiệp (nếu có). 

Chương IV 
KHIÊU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 12. Thời hạn khiếu nại 

- Thời hạn khiếu nại với sản phẩm tham gia bình chọn là 15 ngày kể từ ngày Hội 
đồng bình chọn thông báo kết quả bình chọn sản phẩm tiêu biểu. 

- Hội đồng bình chọn có trách nhiệm tham mưu Ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại 
liên quan đến kết quả bình chọn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đơn. 

Điều 13. Xử lý vi phạm 

- Trong thời gian giấy chứng nhận có hiệu lực, doanh nghiệp có sản phẩm tiêu 
biểu được công nhận nếu bị phát hiện có vi phạm gian lận trong quá trình tham gia 
bình chọn và các vi phạm quy định pháp luật khác làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy 
tín của bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố, 
tùy theo mức độ vi phạm mà xem xét, xử lý (thu hồi, hủy bỏ kết quả đã trao tặng,...) 

- Việc thu hồi, hủy bỏ kết quả đối với sản phẩm đã được công nhận phải được 
công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
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Chương V 
CƠ CẤU TỔ CHỨC BÌNH CHỌN 

Điều 14. Cơ cấu tổ chức bình chọn gồm Hội đồng bình chọn và Tổ giúp việc 

1. Hội đồng bình chọn: 

Do Ban chỉ đạo phát triên công nghiệp hỗ trợ Thành phố thành lập với số lượng 
từ 11-13 thành viên, cơ cấu Hội đồng bình chọn gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Sở Công Thương 

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Trung 
tâm Phát triên Công nghiệp Hỗ trợ 

- Thành viên: là các chuyên gia từ Viện, Trường, Hiệp hội - hội ngành nghề và 
những cá nhân có kiến thức và am hiêu về lĩnh vực ngành nghề của sản phẩm tham 
gia bình chọn 

Nhiệm vụ Hội đồng bình chọn: 

- Nghiên cứu, tham khảo ý kiến nhận xét của các hội ngành nghề và ý kiến của 
độc giả đê chấm điêm các sản phẩm tham gia theo tiêu chí và thang điêm đã công bố. 

- Thẩm tra thực tế tại địa điêm của doanh nghiệp có sản phẩm tham gia bình 
chọn (nếu có). 

- Họp bình chọn và lựa chọn các sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ 
tiêu biêu của Thành phố. 

- Tiếp nhận và tham mưu Ban chỉ đạo hướng xử lý đối với các phản ánh, khiếu 
nại liên quan đến sản phẩm được bình chọn. 

2rr Ậ _ • r • /V _ . Tổ giúp việc: 

Do Ban chỉ đạo phát triên công nghiệp hỗ trợ thành lập với cơ cấu như sau: 

- Tổ trưởng: Lãnh đạo Trung tâm Phát triên Công nghiệp Hỗ trợ 

- Tổ phó: Lãnh đạo Thời báo Kinh tế Sài gòn 

- Tổ viên: đại diện các sở, ngành liên quan gồm Sở Công Thương, Sở Khoa học 
và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Thông tin Truyền thông, Viện nghiên cứu phát triên 
Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban quản lý khu công 
nghệ cao, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp Thành 
phố. 
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Nhiệm vụ Tổ giúp việc: 

- Thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo phát triên công nghiệp hỗ trợ phân 
công. 

- Lựa chọn sản phẩm của các doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu vê đối tượng, điêu 
kiện tham gia. 

- Tổng hợp danh sách sản phẩm tham gia đê gửi lấy ý kiến nhận xét của các hội 
ngành nghê liên quan và lấy ý kiến độc giả thông qua website, ấn phẩm của Thời báo 
Kinh tế Sài Gòn,. 

- Tổ chức thẩm tra thực tế tại địa điêm của doanh nghiệp có sản phẩm tham gia 
bình chọn hoặc yêu cầu giải trình, làm rõ thông tin sản phẩm tham gia (nếu có) theo 
đê nghị của Hội đồng bình chọn. 

- Tổ chức họp Hội đồng bình chọn và tổng hợp kết quả trình Ban chỉ đạo ra 
Quyết định công nhận sản phẩm tiêu biêu. 

Chương VI 
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

Điều 15. Nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan 

1. Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ: 

Là cơ quan thường trực, giúp Ban chỉ đạo tổ chức bình chọn sản phẩm công 
nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biêu Thành phố. 

- Tham mưu Ban chỉ đạo thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc bình chọn sản 
phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biêu thành phố. 

- Xây dựng và tham mưu Ban chỉ đạo phê duyệt kinh phí, mẫu giấy chứng nhận, 
logo bình chọn. 

- Triên khai công tác bình chọn: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia; tổng 
hợp danh sách đê gửi lấy ý kiến; tổ chức đê Hội đồng bình chọn thẩm tra thực tế tại 
địa điêm của doanh nghiệp có sản phẩm tham gia bình chọn (nếu có); tổ chức họp 
Hội đồng bình chọn. 

- Thực hiện giám sát, báo cáo kết quả bình chọn và tham mưu Ban chỉ đạo ra 
Quyết định công nhận và trao giải cho các sản phẩm công nghiệp và công nghiệp tiêu 
biêu của Thành phố được bình chọn. 
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- Chủ động làm việc với các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận, từ đó 
xây dựng kế hoạch hỗ trợ về xúc tiến thương mại và hỗ trợ về lãi suất thông qua 
chương trình kích câu của Thành phố. 

- Phối hợp với Thời báo kinh tế Sài gòn xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh phí 
quảng cáo trên Thời báo kinh tế Sài gòn và trên trang thông tin điện tử của thành phố 
trong thời gian sản phẩm được công nhận. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận tham gia vào các sự kiện kết 
nối cung - câu với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

2. Sở Tài chính: 

Thực hiện thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố cấp kinh phí thực 
hiện kế hoạch bình chọn và kinh phí hỗ trợ đối với các sản phẩm được công 
nhận. 

3. Sở Nội vụ: 

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định công nhận cho các 
sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ được bình chọn là sản phẩm tiêu biểu 
cấp Thành phố. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ: 

Chủ động làm việc với các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận, từ đó 
xây dựng kế hoạch hỗ trợ đổi mới máy móc thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ 
vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 

Chủ động làm việc với các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận, từ đó 
xây dựng kế hoạch hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực quản trị và công nhân trực tiếp sản 
xuất, nâng cao trình độ và tay nghề của người lao động nhằm tạo ra sản phẩm chất 
lượng cao, đáp ứng được nhu câu thị trường trong và ngoài nước. 

6. Sở Thông tin và Truyền Thông: 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá các hoạt động, sự kiện, sản phẩm 
doanh nghiệp tham gia chương trình. 

7. Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố: 

Nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ duy trì và phát triển các sản 
phẩm được công nhận. 
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8. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao, Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện, các hội: 

Thực hiện thông tin, tuyên truyền và vận động các doanh nghiệp đăng ký tham 
gia bình chọn. 

Khảo sát, đề xuất các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý tham gia bình chọn 
và là đầu mối liên hệ giữa doanh nghiệp với Tổ giúp việc. 

9. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư: 

Chủ động làm việc với các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận, từ đó xây 
dựng kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm tiêu biểu được bình 

chọn trong các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. 

10. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: 

Hỗ trợ kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận để 
vay vốn đầu tư phát triển sản phẩm đã được công nhận. 

11. Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tp.HCM 

Hỗ trợ dự án phát triển sản phẩm đã được công nhận của các doanh nghiệp. 

Chương VII 
KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 16. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức bình chọn và kinh phí hỗ trợ các sản phẩm tiêu biểu được công 
nhận sẽ do ngân sách Thành phố cấp (nguồn kinh phí không giao tự chủ, nguồn kinh 
phí xúc tiến thương mại,.) và từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn thành phố. 

Điều 17. Điều khoản thi hành 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện, hiệp hội, hội ngành nghề và các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm 
vụ được phân công triển khai thực hiện tốt Quy chế này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ 
quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành 



CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 15-4-2016 19 

phố đê tổng hợp, báo cáo, tham mưu Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân xem 

xét, giải quyết./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Thanh Liêm 
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Mâ số: 

PHIEU ĐANG KY 
fAM GIA BÌNH CHỌN SẢN PHẢM 

CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP HỔ TRỢ 
TIÊU BIỂU TP.HỒ CHÍ MỈNH 

((Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND 

ngày thảng ũ&năm 2016 của ửy ban nhân dân Thành phôD 

Tên sản phẩm - nhỏm sản phấm: 

Thuộc nhám ngành: 

Cơ khí • Cao su - Nhựa • Điện tử • 

Lương thực - Thực phẩm n Dệt may n Da gíảy • 

TÊd doanh ỉìghiệp: 

• 
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A. Phần thông tin về doanh nghiêp : 

- Tên gọi Việt Nam ; 

- Tên gọi quéc tế (nếu có): 

- Địa chỉ : 

- Người đại diện theo pháp luật: Chức vụ: 

-Điệnthoại; Fax : 

- Website: Emailr 

-Giấy chúng nhận đãng ký kinh doanh số do 
cấp ngày 

- Ngành nghề hoạt động: 

- Cảc sản phẩm sản xuất chỉnh: 

- Năm thành lập : 

- Vốn doanh nghiệp: 

- Tổng vốn đến 31/12/2014: đồng, trong đó: 

+ vổĩt điều lệ (vén chù sở hữu): đồng 

+ vốn vay : đồng 

B. Phần thông tin dành cho sán phẩm: 

- Tên sân phẩm: 

- Mô tả hình thức và công dụng sản phẩm: 

-Mô tả về quy trình kỷ thuật công nghệ sản xuất sản phẩm: 

Trang 2 
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Mã sô: 
1. Khối Iưọng/sản liíỌDg, đoanlì thu của sản phẩm: 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Nội 

địa 

Xuất 

khều 

Nội 

địa+XK 

Nội 

địa 

Xuất 

kháu 

Nội 

địa+XK 

Nội 

địa 

Xuất 

khẩu 

Nội 

dịa+XK 

Khối itiợng/Sảii 
lượng sã 11 suất 
(đon vị tính) 

Tóc độ tăng khôi 
ỉuựng/sẫn lirọng 
)ản xuất so vói 
năm trước liền kề 
(%) 

Dủanh íhn (VND. 
USD) 

2. Gìá tri gỉa tăng của sản phẩm sản xuất; 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Tỷ ĩệ chì phỉ MguyÊn vật 
liêu, lìnii kiỄỉ] trên iliia íih 

íb> 

3. Thíet kể sản phầm có từ: (Chọn 1 trong các câu trả lời sau) 

a. Sử dụng thiết kế do khách hàng cung cấp • 

b. Mua thiết kế • 

c. Tự nghiên cứu thiết kế • 

Nếu câu 3 chọn "mua thiết kế/sử dung thiết kế do khách hàng cuug cẩp" 
thì bỏ qua câu 4. Nếu chọn "tự nghiên cứu thiết kế" thỉ vui lòng thực hiện câu 4 

(\) được tính bằng cách lấy chi phi nguyên vật liệu, linh kiện để sàn xuất rữ sàn phẩm đó 
(không bao gôm chi phi nhân công, mặt băng,chia cho doanh thu. 

Trang 3 
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4. Thời giun đổi mới thiết kể sán phẩm iả bao lâu? (Chọn 1 trong các câu trả 
lời sau) 

a. Dưới 3 tháng n 
b. Khoảng 3 tháng 1 lần • 

c. Khoảng 6 thảng 1 lần • 

d. Khoảng 12 tháng 1 lần • 

e. Theo chu kỳ sản phẩm dự kiến n 

t Theo thị trưởng n 

5, Điều gỉ iàui cho sản phẩm của doanh nghiệp có sự khác biệt so với các loại 
khác trên thị íruờng; (có thề chọn nhiều câu) 

a. Chất lượng sản phẩm D 

Đê nghị giải thích cụ thể 

b. Giá 

Đe nghị giài thích cụ thề 

• 

c. Dịch vụ phân phối - hậu mãi • 

Để nghị giải thích cụ thổ 

đ, Tính đặc thù hay tính độc dáo khác biệt của sản phẩm đãng kỷ n 

Để nghị giải thích cụ thể 

Trang 4 
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6. Doanh nghiệp đã đuực cẩp chứng nhận quân lý chất iu'9'ng (hoác chứng 
nhận fiẽu chnẩn quốc tế khác) về sản phẩm đăng ky hiệu nay; (Chọn 1 
trong các câu trả lòi sau) 

a. Chưa triển khai • 

b. Đang thực hiện, chờ chứng nhận. n 
(ghi rổ giai đoạn đang thực hiện, tên hệ thống quản lý, cơ quan sẽ chứng 
nhậii; ) 

c. Đã có • 

(ghi 1*5 tên hệ thống quản lý, cơ quan chứng nhận, thời hạn của giấy chứng 
nhận; ) 

7. Máy móc thiết bị/dây chuyền (MMTB) đang sử đụng đế sán xuất sản 
phẩm đăng kỷ: 

Liệt kê 1 loại MMTB 
chính đễ sần xuẩt sản 

phẩm đăng ký 

Mỏ lả công (lụng của 
MMTB 

Năm sx 
MMTB 

Quốc gia 
sân snẫt 

Năm đầu 
tiên MMTB 
bắt đầu sử 

dụng 

8. Mức độ sử dụng máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất sân phẩm 
đăng ký® 

Chí phí lao động/tổng chi phí (tinh trong năm 2014): % 

9, Doanh nghiệp thực hiện chể đọ kiểm tra giám sát chất ]uựng sản phẩm 
trong giai daạti nào? (Chọn 1 trong các câu trá lời sau) 

a. Chỉ ờ công đoạn cuổi cùng của sản phẩm • 

b. Đắt đều từ công đứạn sản xuất đến giai đoạn hoàn thiện sản phẩm • 

c. Bắt đầu từ khâu chọn nguyền, vật liệu, linh kiện đến công đoạn hoàn 
thiện sàn phẩm • 

f ) được ĩính thông quơ chi phí lao động bằng cách ỉẳy chỉ phí ỉao động chia cho tẻng 
chi phí để tạo ra sản phẩm đỏ 
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10. Quy trình sán xuất cố tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường líhôĩig? 
(Chọn I trong các câu trả lòi sau) 

a, Không n 
b. Cỏ • (đính kèm tài liệu chứng minh) 

11. So vửi chất lirựìig các sân phẩm cùng loại hiện tại trên thị trường là (hãy 
nêu tên. sân phẩm được so sảnh): , tlù chấí 
luựng sản phẫm đảng ký của doanh nghiệp lả như thế nào? (chọn 1 câu trả 
lời cho mỗi cột) 

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại 
được sản xuất ớ được sản xuất ở 

trong nước ngoài nước 
a. Chất lượng thấp hơn • • 

b. Chất lượng tương đương • • 

c. Chất lượng cao hơn n • 

12. So vúì giá củc sản phẩm cùng loại nhập khẩu hỉện tại trên thị trường lả 
(hãy aêu tên sẻn phẩm được 50 sánh): J thì giá sẵn 
phẳm đăng ký của doanh nghiệp là như thế nào? (Chọn 1 trong các câu trà 
lời sau đây) 

a. Giá cao hơn n 
b. Giá tương đương n 

0. Giá thấp hơn n 

(ghi cụ thể thấp hơn khoảng bao nhiêu % so với giả sản phẩm cùng loại 
nhập khẩu %) 

13. Sản phảm đăng ký của doanh nghiệp tứ xuất khẩu ra nước ngoài không? 
{chọn 1 trong các câu trả lòi sau) 

a. Không • 

b. Có • 

Nếu chọn "Không" thì bỏ qua tâu 14. Nếu chọn "Có" thì vui lòng thực hiện 
câu 14. 

Trang 
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14. SảiÉ phẩm đâ xuất khẩu sang những thị truửng nào sau đây? (có thể chọn 
nhiều câu trá lòi) 

- Bắc Mỹ • j Chiếm : % trên tảng đoanh thu 

Tên quốc gia: Tiêu chuẩn dạt được 

Tên quốc gia: Tiêu chuẩn đạt được 

Tên quốc gia: Tiêu chuẩn đạt được 

- Châu Âu n ; Chiếm : % trên tổng doanh thu 

Tên quốc gia: Tiêu chuẩn đạt được 

Tên quéo gỉa: Tiêu chuẩn đạt được 

Tên quèc gia: TiỄư chuẩn đạt được 

- Châu đại dương •; Chiêm : % trên tâng doanh thư 

Tên quốc gia: Tiêu chuẩn, đạt được 

Tên quốc gia: ;Tiẽu chuẩn đạt được 

Tên quốc gia: Tiêu chuẩn đạt được 

- Châu Á • ; Chiếm : % trên tổng doanh thu 

Tên quốc gia: Tiêu chuẩn đạt được 

Tên quốc gia: .Tiêu chuẩn đạt dược 

Tên quốc gia: Tiêu chuẩn đạt được 

- Thì trường khác • ; Chiếm : % trên tổng doanh thu 

Tên quốc gia: Tiêu chuẩn đạt được 

Tên. quốc gia: Tiều chuẩn đạt được 

Tên quốc gia: Tiêu chuẩn đạt được 

15. Năng lực sản \uẩí sản phẫro đáng kỷ nãm 2014: 

Năm 2014 

Năng lực sản xuất sản phẩm thẹo thiết kế 
(tính theo sàn phẩm) 

Năng lực sản xuất thực íế của sản phẩm 

f) là khả năng sán xuất cao nhất cùa máy móc hoặc dây chuyền sản xuất hĩệtt cú irong điều kiện sử 
đụng đầy đủ và hợp lỷ các tư ìiệu sán xuất, áp dụng quy tỉiỉỉh cổng nghệ tiên tiến,... 
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(tính theo sản phẩm w 

Tỷ lệ năng lực sản xuất thục tế so với nãng 
lực thiết kế fí) (tính theo %) 

16. Những kenli tiếp thị jnà doanh nghiệp sử dụng (có thể chọn nhiều câu trả 
lòi); 

a. Website doanh nghiệp n 
b. Websiíe thương mại, các dịch vụ quàng cáo trực tuyến • 

c. Hội chợ, triền lãm, các chương trỉnh xúc tiến thương mại • 

d. Khách hàiig cũ giới thiệu • 

e. Các phương tiện truyền thông như báo, đài, truyền hỉnh, truyền thanh • 

f. Khác (đề nghị ghi rõ): • 

17. Doanh nghiệp đã đạt đuực nhihig danh hĩệu, giải thirởng uy tín nào về 
sản phâm dăng ký hiện nay: 

a. Khống n 
b, Có • 

Nếu chọn "Có" thỉ nêu rõ tên các những danh hiệu, giải thưởng uy tín đã đạt 
dược- và đính kèm tài liệu chứng mình 

b 

c 

18. Sán phẩm đăng ký có thufìc danh mục kích cẩu cửa Thành phố 

a, Không • 

b. Có • 

() ià khéì lượng sàn phẩm thực tế đã sản Xuẩt trortg kỳ trên cơ sờ điểu kiện thục íể hiện có vể máy móc, 
thĩểí bị, nguồn nhân lực, tài chinh,... 
ị } được từth bằng cách lẩy năng lục sx thực tể chia cho năng lực thìểt kể 

[ ') Danh mục kích cầu theo Quyếỉ định sổ 33/201Ĩ/OĐ-UBND ngày 28/5/2011 rà Quyểt định sổ 
ÌS/20Ỉ3/QĐ- UBND ngày 23/9/201ĩ cùa ủy ban nhãn dân TP (Trường hợp vãn bán pháp luật hiện hởĩih 
có Sự thay đổi (sứa đối, bo sung hoặc thay thế) thì áp dụng theo sự thay đũi đó) 
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TỪ CÂU 19 TRỞ ĐI, TÙV THUỘC VÀO LỊNH vực SẢN PHẨM ĐẮNG KÝ 
ĐẺ DOANH NGIIIỆP LựA CHỌN CÁC CÂU PHỪ HỢP 

A. Nếu sản ỉ)hẩm đăng hý thuộc ngành Cơ khí thì ihìfc hiên các câu: 19 và 20• 

19. Sân phẳm đăng kỷ có phải là máy móc, thiết bị trực tiếp hoặc đnợc lắp 
đặt trong các đây chuyền tự động phục vụ cho sản xuẩt công nghìệpt nông 
nghiệp? 

a, Không n 

b. Có n 
Nêu chọn "Cứ" thì đề nghị mô tả cụ thể sản phẩm phục vụ cho họat động công 
nghiệp, nông nghiệp như thế nào? (công dụng/vai trò, ngành nghề/lĩnh vực cụ 
thể sản phẩm tham gia phục vụ, mô tả cụ thể sản phẩm được lắp đặt trong các 
dây chuyền tự động nào? với mục đích gì?,.—) 

20. Săn phẩm đăng ký cỏ phải lả nguyên liệu, linh kiện để sàn xuất máy móc, 
thiết bị phục vụ trực tiếp hoặc đuực lắp đặt trong các đây chuyền tự động 
phục vụ chữ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp? 

a, Không • 

b. Cỏ n 
Nếu chọn "Cú" thỉ đề nghị nêu rõ sản phẩm phục vụ cho việc sản xuất máy 

mức, thiết bị nào? thuộc lĩnh vực cụ thể nào? mô tả chi tiết. 
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B. Neu sản phẩm đãns ký thuôc ngành Cao su - Nhím thì thirc hiên các câu; 21 
và câu 22. 

21, Sàn phẩm đăng ký là sản phẩm nhựa, cao su kỹ thuật cung ứng cho 
ngầỊiỉi công nghiệp nào sau đây? (co thế chọn nhiều câu trả lòi) 

a. Cơ khí n 

Nêu rõ mục đích sử dụng, yên cầu kỹ thuật của sản phẩm 

b. Điện, tử • 

Nêu rõ mục đích sử dụng, yêu cầu kỹ thuật cùa sản phẩm 

c. Lương thực - Thực phẩm n 
Nêu rõ mục đích sử dụng, yêu cầu kỹ thuật của sán phẩm 

d, Dệt may • 

Nêu rỡ mục đích số dụng, yêu cầu kỹ thuật của sàn phẩm 
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Ị 

e. Da giày • 

Nêu rò mục đích sừ dụng, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm 

f. Ngành khác • 

Nêu rõ mụò đích sử dụng, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm 

} /  » '  *  • ế  

22. Sản phẩm đăng ký có yêu tầu vẻ mức độ công nghệ, kỹ thuật và độ chính 
xác cao hay không? 

a, Không • 

b, Có • 

Nếu chọa "Có" thì đề nghị mô tả cụ thể 

c Nếu sản phẩm đãntỉ ký thuâc ngành Lttơnịỉ thưc — Thưc phẩm thì thirc hiên 
các câu: 23, 24, 25 và 26 

23. Sán phẩm íìãng ký cỏ hệ tỉiống quản lý chất lượng íiêii tiến HẢCCẢP 
hoặc ISO 22000:2005 không? 

a. Không • 
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b. Đang xây dựng n 
Đe nghị ghi rõ giai đoạn đang thực hiện 

c. Cỏ • (đính kèm chứng nhận) 

24. Tỷ ]ệ nguyên vật Iỉệu, linh kiện sản xuẩí trong nước ỔUỮC sử dụng (lể sảo 
xuất sản phẩm đăng ký trong năm 2014 (tính theo trị giá được quỵ đầi về 
"Việt Nam đồng"): 

a. Trong nước: % 

b. Nhập khẩu : % 

25. Mức độ Ổn định nguòíi tung cấp nguyên vật liệu, lính kiện: (Chọn 1 trong 
các câu trả lời sau) 

a. Bất ổn định thưởng phải tìm nguồn thay thế khác n 

b. Tương đối ốn định • 

c. Rất ổn định n 

26. Nguyên vật liệu, linh kiện nhập khầu có thể đtrợc thay thể bằng nguyên 
vật liệu, linh kiện trong nirức không? (Chọn ỉ trong các câu tri lừì sau) 

a. Không • 

b. Được nhưng không đạt yêu cầu chất lượng • 

c. Được nhưng sẽ lảm tăng giá thảnh sản phẩm • 

đ, Cá 2 câu b và c n 

D. ỉ\ểu sản phẩtn ííãns ký thuôc nsành Điên tủ' ỉ hì thưc hiên các câu: 27, 28 và 
càu 29 

27. Sản phẩm đăng ký có đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang những thị trường có 
yêu càu tiêu chuẩn cao? 

a. Không • 

b. Cú D 
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Nếu chọn "Có" thì. đề nghỉ liệt kê cụ thể thỉ trường vả tiêu chuẩn nào? 

28. Sản phẩm đăng ký có phải là nguyên liệu, linh kiện đề sàII xuất sản phẩm 
mất khẳus tham gia vào chuỗi liên kết giá trị sản phẳrn? 

a, Không • 

b. Có • 

Nếu chọn "Có" thì đề nghị nêu lố sản phẩm là-nguyên liệu, linh tiện để sàn 
xuất sản phấm xuất khẩn nàú? tham gia vào chuỗi, liên kết giá trị sản phẩm của 
đối tác nào? mô tả cụ thể 

29. Sản phầm có đạt chửng nhận an toàn, ỗn đinh và tiểt kiệm năng Inọng 
không? 

a. Không • 

b, Có n (đính kèm các chứng nhãn, chứng chỉ liên quan) 

E. Nểíi sởn ữhấtìi đàng ký thuôc ngành Dêt May - Da Giày thì thuc hiên các 
câu: 30,31, 32,33.34 và 35. 

30. Hỉnh thức gia cóng hiện nay đối vỏi sản phẩm đăng ký? Nêu rõ sản phẩm 
được gia công cho thương hiệu, đổi tác nào? hình thức, mức độ gia công 
(CMT, FOB, ODM)? 
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31. Tự đánh giá mức độ nhân biết của ttguủi tiêu dùng (tổ chức, cá nhân) đối 
với sản phẩm đãng ký (tình hình phát triển doanh thu, hệ thống phân phoi, 
thị phân, thương hiệu,...) 

32. Tỷ lệ nguyên vật liệu, linh kiện sán xuất trong nưóx đuợc sử dụng để sán 
xuất sản phẩm dăng ký trong năm 2014 (tính theo trị giá được quy đổi về 
"Việt Nam đồng"): 

a. Trong nước : % 

b. Nhập khẩu : % 

33. Mức độ ỗn định Iiguơn cung cấp nguyên vậí liệu, linh kiện: (Chọn 1 trong 
các câu trả lòi sau) 

a. Bất Ổn định thường phải tìm nguồn thay thế khác n 

b. Tương đối ổn định • 

c. Rất ổn định • 

34. Nguyên vật liệu, lình kiện Iihập khẩu có tliể đtrực thay thế bằng nguyên 
vật liệu, lỉnh kiện trong nước không? (Chọn ỉ trong các câu ừả lởi sau) 

a. Không • 

b. Được ntomg không đạt yêu cầu chất lượng • 

c. Được nhưng sẽ làm tăng giá thảnh sản phẩm n 

d- Cả 2 câu b và c n 

35. Sản phẩm đăng ký cỏ phai lả nguyên phụ liệu, pliụ kiện tham giíi vào 
chuỗi cung úng sán xuất cẩc sản phẩm có thirơng hiệu pliát triển mạnh 
hoặc các sản phầm xuất khẩu? . 

a. Không n 

b. Có • 
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Nếu chọn "Có" thì đề nghị nêu rõ sản phẩm tham gia vào chuỗi cung ứng cho 
sản xuất sản phẩm xuất khẩu nào, thương hiệu nào? 

Tối cam đoan những nội dung khai trên đây là hoàn toàn đủng A'Ịf thật, nếu sai xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm irướcpháp luật./. 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghỉ rõ họ tễn, chức vụ và đóng dấu) 
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Mã số: 

THANG ĐTEM 
CHO BỈNH CHỌN SẢN PHẲM CÔNG 
VÀ CÔNG NGHIỆP HỞ TRỌ TIÊU BIẺU 

THÀNH PHỐ nò CHÍ MINH 
(Ban hành kèm theo Quyêt định sẻ /QĐ-UBND 

ngày iS thảng ùinăm 201 ổ của ủy ban nhân dân Thành phế) 

Tên sản phấm - nhỏm sảỉi phẩm:. 

Tliuộc nhóm ngành: 

Cơ khí • 

Lương thực - Thực phẩm • 

Tên dừaiìh nghiệp: 

Cao su - Nhựa n 

Dệt may • 

Điện tù n 

Da giày • 

Trang Ị 
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Ma số: 

1. Khối lưọTig/sản lượng, (loanh thu của sản phẩm: 

(chỉ tỉnh điểm đối vớỉ chỉ tiêu vẻ tốc độ tăng khối lượng/sân ỉượng sản xuất, 
đối với chỉ tiêu cỏn lại là doanh thu chi cỏ tính chất tham khảo). 
- Điềm tổi đa: 9đ 
- Cách tính: Tốc độ tăng lỉhổi lượng/sản lượng sản xuất được tính căn cứ 

vào cột "Nội địa + Xuẩt khẩu" theo từng năm; điểm sẽ cho theo từng 
IIăm và cộng dồn các nằm lại với nhau sẽ được tổng điếm DN đạt được. 

Tốc độ íăng khôi 
luựng/sản 1 trạng 
săn xuíit 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tốc độ íăng khôi 
luựng/sản 1 trạng 
săn xuíit <10% 10-50% >5(1% <10% 10-50% >50% <10% 10-50% >50% 

Điềm từng năm a 0 13 m m Điềm từng năm a 1 1 2 ì 0 0 1 2 1 13 m ỈXTI m Điềm từng năm a 0 13 m m 
Tông điém 

2. Giá trị gia tăng (GTGT) của sản phẩm sản xuất: 
- Điềm tối đa: 6đ 
- Cách tính: TÝ lệ chì phí nguyên vật liệu, linh kiện trẽn doanh thu được tính 

điểm cho từng năm, cộng dồn các năm lại với nhau sẽ được tổng điểm DN 
đạt được. Trong đó, sản phãm có tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu, linh kiện trẽn 
doanh thu càng thấp thì điểm chấm SÈ càiig cao. 

- Thang điểm: 

Tỷ ]ệ chi phí nguyền 
vật liệu, linh kiệu ĩ rên 

doanh thu 

Nám 2012 Nam 2013 Năm 2014 

Điểm lừng năm 0 12 0 1 2} ——— 
0 1 2 ——J_J 1 

Tỗng điềm 

3. Thiết kể sân phẩm đăng ký có từ : 
- Điểm tối đa: lđ 
- Thang điểm: 

Sử dụng thiết kế do 
khách hànscung cấp 

Mua thiết kế Tư nghiên cứu 
thiết kể 

Điểm 0 1 ~Õ]T 0 1 

Trang 2 
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4. Thời gian dỗi mối thiết kế sản phẫm là bao lâu? Câu này chì tính điểm 
trong trưởng hựp sản phẩm "tự nghiên cún thiết kế" 
- Điểm tối đa; ìđ 
- Thang điểm: 

Dưới 3 tháng Khoảng 3 
tháng 1 lần 

Khoảng 6 
thảng 1 lần 

Khoảng 12 
tháng 1 lần 

Theo chu kỳ 
sảti phầm dự 

kiến 

Theo thị 
trường 

Điểm tõm [ộ_~v 0 1 0 1 um [ÕED 

5. Điều gỉ làm cho sản phẩm của đứanh nghiệp cứ sự khác biệt so với các loại 
khác trên thị trirừng: 

- Điểm tối đa: 2đ 

- Cách tính: trường hợp có nhiều câu trả lòi thì câu trả lời nào có điểm cao 
nhất sẽ dược chọn. 

- Thang điểm: 

Chất luựng 
sàn phẩm Giá 

Dịch vụ phân 
phối -hậu 

mãi 

Tính đặc thù 
hay tính đôc 

đáo 

Điểm ỈÕ1TT21 Điểm 0 1 1 ị 2 1 0 Ị 2 ỈÕ1TT21 l o l 1 Ỉ 2  1  Điểm 

6 .  Doanli nghiệp đã được cấp chứng nhận quân lý chất lưựng (hoặc chửng 
) nhận tiêu chuẩn quổt tế khác) về sản phầỉti đãng ký hiện nay: 

- Điểm tái đa: 2đ 
- Thang điểm: 

Chua triền khai Đang thực hiện, 
chờ chúng nhận 

Đã có 
(GCN còn hiệu tực) 

Điểm 0 |o 1 1 2 ì 

Trang 3 
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7. Máy mủc thiết bị/dây chuvềti đang sử dụng để sản xuẩt sản phầm đăng 
ký: 

- Điểm tối đa: óđ 

- Cách tinh: điểm cho theo từng mục gồm: năm sản xuất (mục 7,1); quốc gia 
sản xuất (mục 7.2) và nãra đầu tiên bắl đầu sử dụng MMTB (mục 7.3). 
Cộng 3 mục (7. í+7,2+7,3) sẽ được tổng điểm mà DN đạt được, 

- Thang đíém; 

7,1 Nâm sân xuất máy móc, thiết bi/dây chuyền 

- Điểm tối da: 2đ 

- Thang điểm; 

MMTB đưọ c sx 
trước năm 2000 

MMTB đưọ'c sx trong 
thời gian 2001-2009 

MMTB được sx từ 
năm 2010 đen nay 

Điểm 0 Điểm 0 Eu n 2 

7.2 Quốc giit sân xiỉát máy móc, thiết bi/dầy ciiuyền 

- Điểm tối da: 2đ 

- Thang điểm: 

Châu Âu, Nhật, Mỹ Hàn Quốc, Đài Loan, 
Việt Nam Khác 

Điểm 1 2 l o l l l  E 

7.3 Năm đầu tiên máy móc, thiết bị/dây chuyền bắt đầu sử đụng 

- Điếm tối đa: 2đ 

- Thang điểm; 

Trước năm 2000 Từ năm 2001-2009 Từ năm 2010 đến nay 

Điềm 0 1 1 0 1 11 1 H 

Tổng điếm 

(mục 7,1+mục 7,2 + mục 7.3) 

Trang 4 



CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 15-4-2016 39 

8. Mức độ sử dụng máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất: 

- Điểm tối đa: 2đ 

- Thang điểm: 

Chi phí lao động/íông 
chi phí 

<10% 10%-<40% >=40 

Điểm 2 1 0 

9. Doanh nghiệp thục hiện chẾ độ kiểm tra giám sát thất Lượng sãn phẩm 
trong giai đoạn nào? 

- Điểm tối đa; 3đ 

- Thang điểm: 

Giai đoạn cuối 
cùng của sân 

phẩm 

Bắt đầu í,ừ giai 
đoạn sân xuất 

sản phẩm 

Bắt dầu từ khâu 
chọn nguyện, yật 1 

liệu, tinh kiện 

Điểm im nrra rxm 

10. Quy trình sản xuất cỏ tuân thủ các quy đjnh về bảo vệ môi trưìmg không? 

- Điểm tối đa: 2đ 

- Thang điểm: 

Không Cỏ 

Điểm 0đ 2đ 

11. So vói chất lượng các sản phấm cùng loại hiện tại trên thị inrìrng (hì chất 
lirọng sản phẩm đăng ký của doanh nghiệp [à nlnĩ thế nào ? 

- Điểm tối đa: 2đ 

- Cách tinh: chi tính điểm đối với cột "sản phẩm đăng ký so với sản phẩm 
củng loại được sxở nước ngoài", riêng đối với cột "sản phẩm đăng kỷ so 
với sản phẩm cùng loại được sx trong nước " chì mang tính chất tham khảo 

Trang 5 
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- Thang điểm; 
Chất lượng 
thấp hơn 

Chat lượng 
lương đương 

Chất lượng 
cao hon 

1. Sản phẩm đăng ký so với 
sản pliẫin cùng loại duực 
sx trong niróc 

0 0 0 

2, Sán phẩm ííăng ký so với 
sản phẳm cùng loại đưọx 
sx ở Í1UÚC ngoài 

0 1 2 

12. So với giá các sàn phẩm cùng loại Iihập khâu hiện tại trên thị trường thì 
giá sâu phẩm đâitg ký của doanh nghiệp là như thế nào ? 

- Điềm tói đa; 2đ 

- Thang điềm: 

Giá cao hon Giá tm/ng đưưng Giá thấp hơn 

Điểm LO.LU 0 1 1 2 

13. Sản phẩm đăng ký của doanh nghiệp có xuất khẩu ra nước ngoài không? 

- Điểm tối đa: 2đ 

- Thang điểm: 

Không Có 

Điếm Ođ 2đ 

14. Sản phẫm đã X.UÍH khẳn sang những thị trưỏng nào sau đây? câu này chỉ 
được tính điểm khi câu 13 chọn "Cỏ" 

- Điểm tái đa: 14đ 

- Cách tính: điểm được tính cho tùng thị trường xuât khẩu. Cộng điểiu của 
mỗi thị trường xuất khẩu sẽ được tồng điểm DN đạt dược. 

- Thang điểm.: 
Thị ỉroửng 
xuất khííu Bẳc Mỹ Châu Ầu Châu đai duựug Chân Ả Thi trưởng 

khác 

Điểm Điểm 4 1 5 I 3 Ị 4 ỉ 2 i 3 01 1 1 o i l  Điểm 

Tổng điểm 

Trang 6 
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15. Nàng lực sản xuất sản phẩm: 

- Điểm tối đa: 2đ 

- Thang điểm: 

Tỷ lệ năng lực sản xuất thực 
tá so với năng lực thiết kể 

< 20% 20 % - 50% > 50% 

Điểm H3 LÍLLL! 1 2 

16. Nhíhig kênh tiếp thị mà doanh nghiệp sử dụng: 

- Điểm tối đa; 2đ 

- Cách tỉnh: điểm chỉ được tỉnh chú 1 kênh tiếp thị, trường hợp doanh nghiệp 
chọn nhiều kênh tiếp thị thì kênh tiếp thị nào có điểm cao nhất sẽ được 
chọn. 

- Thang điểm: 

Wcbsite 
DN 

Website thuơitg 
mạỉ, các dỉcỉi vụ 
quảtig cáo trực 

tuyén 

ĩĩội trĩễn 
lãm, các 

chương trình 
xúc tiên 

thương mạỉ 

Khách hàng 
ciO giói thiệu 

Các phương 
tiện truyền 

thông 

1 

Khác Ị 

Điếm rr 1 SE 1 Ỉ 2  mn 0 1 o | l  

17. Sản phẩm đăng ký itã đạí đu-ợc những đanh hiệu, gìảĩ thưòrig uy tín về 
sản phẩm đãng kỷ hiện nay: 
- Điềm tối đa: ỉ đ 
- Thang điểm: 

Không Cỏ (không kể số hrựng) 

Điểm Ođ lđ 

18. Sản phẩm đăng ký có thuộc danh mục kích cầu của Thànli phố? 
- Điểm tối đà: lđ 
- Thang điểm: 

Không Có 

Điếm Od ; 1 
Trang 7 
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Từ CÂU 19 TRỞ ĐI, CÁC CÂU SẼ Được CHẮM ĐIỂM TÙY THUỘC VÀO 
LỈNH Vực SẢN PHÀM ĐĂNG KÝ 

* Ẵ Ẳ 9 
A. Nêu.sản phâm đăng, ký thuôc nsành Cơ khi thì châm đỉêm các câu: 19 vă 20 

19. Sản phấni đăng ký cỏ phải là máy móc, thiết bị trực tiep hoặc được lẳp 
đặt trong các dây thuyền tự động phục vụ cho sáu xuất công nghiệp, nông 
nghiệp? 
- Điểm tối ứa; 15đ 
- Thang điềm: 

Không Có 

Điềm Ođ 
1 2 3 4 5 

Điềm Ođ 6 7 8 9 10 Điềm Ođ 
11 12 13 14 15 

20. Sản phấm đăng ký cỏ phải là nguyên liệu, linh kiện dể sân xuất máy móc, 
thiết bị phục vụ trực tiếp hoặc đirọ-c [ắp đặt trong các dây chuyền tự dộng 
phục vụ chờ hoạt đậng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp? 
- Điểm tói đa: 25đ 
- Thang điểm: 

Điểm 

Không 

Ođ 

Có 

1 2 3 4 5 
ó 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 

B, Nểu săn phẩm đăng ký thuộc ngành Cao su - Nhiea thì chẩm điểm các câu: 
2 ỉ và câu 22 

21. Sân phẩm điíng kỷ là sàn phẩm nhựa, cao su kỷ thuật cung ứng chu ngành 
công nghiệp nào sau đây? 

- Điểm tối đa: 15đ 

Trang 8 
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- Thang điểm: 

Các ngành cung nghiệp 

Điểm 
ỉ 2 3 4 5 
ứ 7 s 9 10 

11 12 13 14 15 1 

22. Sản phẩm đăng ký có yêu cầu về mức độ công nghệ, kỹ thuậí và độ chính 
xác cao hay khỏng? 

- Điểm tối đa: 25đ 
- Thang điểm: 

Điếm 

Không 

E 

a 

1 2 3 4 5 
6 7 3 9 10 
11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 

c. Nếu sản phẩm đăng ký thuôc ngành Lương íhtrc - Thuc phẩm thỉ chẩm điểm 
các cáu: 23, 24, 25 và 26 

23. Sảti phẩm đầng ký có hệ tliổng quàn lý chất Iưọng tiên tiến HÀCCAP 
hoặc ĨSO 22000:2005 hay không? 

- Điểm tối đa: 1 Ođ 
- Thang điểm; 

Không Đang xây dựng Có 

Điểm Ođ lOđ Điểm Ođ 1 2 1 3 4 1 5 lOđ Điểm Ođ lOđ 

24. Tỷ lệ nguyên vật liệu, lỉnh kiện sản xuầt trong nirớc đưọv sử dụng để sản 
xuất sản phẩm đăng ký trong oăm 2014 (tính theo trị giá)*. 

- Điểm tối đa: 20đ 

Trang 9 
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- Thang điểm; 

Trong nirác 1% -20% 

I 2 
3 4 

21% -40% 41%-60% 

9 10 
n 12 

Nhập khẩu 

íl%-80% 

13 14 
15 16 

81% -100% 

17 18 
19 20 

Ođ 

25. Mức độ ẻn định nguồn cung cấp nguyên vật liệu, lỉnh kiện: 

- Điểm tối đa: 6đ 

- Thang điểm: 
Bât ổn định, thường 
phảỉ tìm nguồn thay 

thế khác 

Tương đôi ỗn 
định 

Ràt ÔI1 định 

Diễm 
m 

Diễm 
m 1 2 3 4 5 6 ị Diễm 
m 

26. Nguyên vật liệu, iinli kiện nhập khẩu có thề đuực thay thế bằng nguyên 
vật [iệu, linh kiện trong nưức khổng? 

- Điểm tối đa: 4đ 

- Thang điểm; 

Không Đwc nhưng 
không đạẾ yêu 
cẩu chất luợng 

Được nhưng sẽ 
làm tăng giá 

thành sản 
pham 

Cả 2 câu b và c 

Điêra TU] Em Điêra GOU TU] Em [213|41 Điêra GOU Em 

D. Nếu sản phẩm đăng ký thuôc ngành Điên tử thì chẩm điểm các câu,Ể 27, 28 
vù câu 29 

27. Sản phẩm đăng kỷ cổ đạt ÍỈÈU chuẩn xuất khẩu sang những thị trưừtlg cứ 
ycu cầu tiêu chuẩn cao? 

- Điểm tối đa: 5đ 

Trang 10 
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- Thang điểm; 

Không Có 

Điềm Ođ 1 2 3 4 5 Ị Điềm Ođ 

28. SẳD phấm đăng ký có phải là nguyên liệu, linh kiện để sán xuất sản phẩm 
xuất khấu, tham gia vào chuỗi licn kết giá trị sân phẩm? 

- Điểm tối đa: 25 đ 

- Thang điểm: 

Không 

Điềm Ođ 

Có 

1 2 3 4 5 
ó 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 1 23 24 25 

29, Sản phẳra có đạt chúng nhận an toàn, ôn định vả tiết kiệm năng lượng 
không? 

- Điểm tối đa: 1 Ođ 
- Thang điểm; 

Không 

ĐiỂm Ođ 

Cổ 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

E. Nếu sản phẩm đăng kỷ iiiiiôí mành Dêt May - Da Giảv thỉ chấm diễm các 
câu; 30, 3Ỉ. 32. 33. 34 và 35 

30. Hình thức gia công hiện nay dổi vói sân phầm đâng ký? 

- Điểm tối da: 5 đ 

- Thang điểm: 

Hình thức gia công 

Điểm Điểm 1 ỊT 3 4 5 

Trang 11 



46 CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 15-4-2016 

31. Tụ đánh giá múc độ nhận biết của ngưỉri tiêu dàng (tổ chức, cá nhân) đổi 
vói sán phẩm đăng ky 

- Điểm tối đa: 5đ 

- Các tính: 

+ về doanh thu và giá trị gia tăng: tham khảo câu sô 1 và câu 2 

+ về thị trường: tham khảo câu số II, 12,13,14 và câu lớ 

+ về giải thường: tham khảo câu sổ 17 

- Thang điểm: 

Thương hiêu phát triển mạnh, mức độ 
nhân biết của ngưòi tiều dùng tăng nhanh 

Điểm 1 2 3 4 5 

32. Tỷ 1Ễ nguyên vật !iệu, linh kiện sản xuẩí trong nirtýc đưực sử dụng để sản 
xuất sả II phẩm đãng ký trong năm 2014 (tính theo trị gíá): 

- Điểm tối đa: 1 Ođ 

- Thang điểm: 

Trong nưứe 1% - 20% 21% -40% 41% - 60% 61%-80% 81% -100% Trong nưứe Trong nưứe 

1 2 3 TI [ 5 1 6 1 7 8 9 10 

Trong nưứe 

Nhập khẩu Ođ 

33. Mức độ 011 định nguồn cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện: 

- Đỉểm tối đa; 6đ 

- Thang điểm: 
Mt ó 11 định, thuòng 
phải tìm ngu01] tliav 

íEiế khát 

Tirong đéi ồn 
đlab 

Rât ân định 

Điểm 
0 ỉ 2 3 4  \ T s  

Trang 12 
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34. Nguyên vật ỉìệu, lỉnh kiện nhập khẫu cỏ thc được thay thể bẳng nguyên 
vật liệu, linh kiện írong nước không? 

- Điểm tối đa: 4đ 

- Thang điểm: 

Không Đirựe nhung 
không đạt yêu 
cầu chất lirựng 

Đirơc 11 hung sẽ 
làm tăng giá 

thành sản 
phẩm 

Cả 2 câu b và c 

Điềm Điềm í Oi 1 ] 1  | 2  1 \ 2  2 3 1 4 Điềm 

') 35. Sãn phấm đãng ký cỏ phải ỉà nguyên phụ ìiệu, phu kiện tham gia vào 
chuồi cung ủng sản xuất các sân phẩm có tliuơng hiệu phát triển mạnh 
lioặc các sản phẩm xuẩt khẩu? 

- Điểm tối da: 1 Ođ 

- Thang điểm: 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

36. Đối vói các sân phẩm công nghiệp dược đề cử bởi các hội, hiệp hội và độc giả 
trên Thòi báo Kinh tế Sài Gòn sẽ được cộng thêm 2 điểm. 

Như vậy, tổng (tiểítt theo các tiêu chí chính thúc ]à Ỉ00 điểm và điểm cộng 
thêm là 2 điểm. Các sản phẩm đưọc bình chọn Ếrữiig sá các sản phẩm dăng ky 

phiíi đạt tơng điềm từ 70 điểm trở lẽn. 

BữSữSữ *CvamGS 

Trang 13 


